
STT Lớp nghề MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính TenNganh

1 25ĐCN1 25ĐCN1.001 Trần Huỳnh Ân 25/2/2002 Nam Điện công nghiệp

2 25ĐCN1 25ĐCN1.002 Nguyễn Đắc Trương 20/9/2007 Nam Điện công nghiệp

3 25ĐCN2 25ĐCN2.001 Trần Hùng Cường 28/8/2010 Nam Điện công nghiệp

4 25ĐCN2 25ĐCN2.002 Trần Trọng Hiếu 7/4/2010 Nam Điện công nghiệp

5 25ĐCN2 25ĐCN2.003 Nguyễn Hoàng Hùng 23/7/2010 Nam Điện công nghiệp

6 25ĐCN2 25ĐCN2.004 Trịnh Trường Huy 12/11/2010 Nam Điện công nghiệp

7 25ĐCN2 25ĐCN2.005 Nguyễn Trương Xuân Khang 11/12/2008 Nam Điện công nghiệp

8 25ĐCN2 25ĐCN2.006 Trần Quang Khang 29/8/2010 Nam Điện công nghiệp

9 25ĐCN2 25ĐCN2.007 Nguyễn Thành Nhân 11/9/2010 Nam Điện công nghiệp

10 25ĐCN2 25ĐCN2.008 Nguyễn Tài Phong 7/3/2010 Nam Điện công nghiệp

11 25ĐCN2 25ĐCN2.012 Phùng Trần Vũ Phong 3/9/2009 Nam Điện công nghiệp

12 25ĐCN2 25ĐCN2.009 Đỗ Hoàng Phúc 29/12/2010 Nam Điện công nghiệp

13 25ĐCN2 25ĐCN2.011 Lương Hồng Phúc 8/12/2010 Nam Điện công nghiệp

14 25ĐCN2 25ĐCN2.010 Nguyễn Văn Tiến 25/8/2009 Nam Điện công nghiệp

15 25ĐCN2 25ĐCN2.013 Đặng Hữu Lộc 7/6/2010 Nam Điện công nghiệp

16 25ĐCN2 25ĐCN2.014 Phạm Gia Hào 24/3/2008 Nam Điện công nghiệp
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